	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC
 HỌC KỲ:  II  

NĂM HỌC:  2021 - 2022


Bậc đào tạo: Cao đẳng CLC TTTN Nhật (C6)

Học phần: Điện tử công suất

Lớp:  20C6- CĐT


    Ngày thi:  ____ / ____ / 2022 


Thời gian thi: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

· Thí sinh không được sử dụng tài liệu, nộp lại đề sau khi thi

· Bài thi này gồm 50 câu, mỗi câu 0,2 điểm.
Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng với IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)

A. IGBT là linh kiện kết hợp giữa đặc tính tác động nhanh và công suất lớn của SCR và điện thế điều khiển lớn ở cực cổng của mosfet


B. IGBT là linh kiện kết hợp giữa đặc tính tác động nhanh và công suất lớn của Transistor và điện thế điều khiển lớn ở cực cổng của mosfet


C. IGBT là linh kiện kết hợp giữa đặc tính tác động nhanh và công suất lớn của Triac và điện thế điều khiển lớn ở cực cổng của mosfet


D. IGBT là linh kiện kết hợp giữa đặc tính tác động nhanh và công suất lớn của SCS và điện thế điều khiển lớn ở cực cổng của mosfet

Câu 2: Cho bộ chuyển đổi DC-DC Buck có các thông số: VS = 15V; D = 0.6; L = 10µH; 
f = 150kHz; R = 5Ω. Dòng cực đại qua cuộn dây là

A. 1A
B. 2A
C. 3A
D. 4A

Câu 3:  Nếu bộ biến tần do các bộ chỉnh lưu kép mạch tia ba pha tạo thành thì
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Câu 4:  Trong mạch biến tần trực tiếp 1 pha, muốn thay đổi tần số ngõ ra f2 của phụ tải thì người ta phải làm thế nào?

    A. Thay đổi góc kích
    B. Tăng hay giảm số bán kỳ mở dẫn điện T1, T2, T3, T4 trong chu kỳ.

    C. Tăng số bán kỳ mở dẫn điện T1, T2, T3, T4 trong chu kỳ. 
    D. Giảm số bán kỳ mở dẫn điện T1, T2, T3, T4 trong chu kỳ.

Câu 5: Cho bộ chuyển đổi DC-DC Buck-Boots có các thông số: VS = 24V; D= 0,4; L = 20µH; f = 100kHz; R = 5Ω. Dòng cực tiểu qua cuộn dây là

A. 4,93A
B. 3,93A
C. 1,93A
D. 2,93A

Câu 6: Bộ nghịch lưu được phân loại theo cách hoạt động bao gồm 

A. Nguồn thế VSI (Voltage Source Inverter) 


B. Nguồn dòng CSI (Current Source Inverter) 


C. Điều biến độ rộng xung PWM (Pulse Witdth Modulated Inverter) 


D. Tất cả các câu trên đều đúng.

Câu 7: Trong sơ đồ hình sau, trong khoảng [image: image5.png]


 diode D1 dẫn cùng lúc với
                        [image: image6.png]



A. D6                               B. D4                               C. D5                               D. Tất cả đều sai


 Câu 8: Khâu nghịch lưu trong thiết bị biến tần gián tiếp có nhiệm vụ gì? 

A. Biến năng lượng một chiều thành năng lượng xoay chiều.


B. Biến dòng điện một chiều thành dòng điện xoay chiều.


C. Biến năng lượng xoay chiều thành năng lượng một chiều.


D. Biến điện áp một chiều thành điện áp xoay chiều. 

Câu 9: Các thiết bị biến tần được sử dụng nhiều trong lĩnh vực nào?


A. Trong các lĩnh vực kĩ thuật điện.


B. Trong điều chỉnh tốc động cơ xoay chiều.


C. Trong điều khiển động cơ.


D. Trong điều chỉnh tốc động cơ xoay chiều và một chiều.

Câu 10: Mạch chỉnh lưu cầu một pha điều khiển hoàn toàn có : 

A. 2 SCR. 
B. 4 diode. 
C. 4 SCR.              D. 2 diode và 2 SCR. 

Câu 11: Trong sơ đồ hình sau, tần số xung ở tải sẽ là:
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A. Bằng tần số nguồn vào
B. Gấp 3 lần tần số nguồn vào

C. Gấp 2 lần tần số nguồn vào
D. Tất cả đều sai.
Câu 12: Mạch chuyển đổi tăng-giảm áp hay còn gọi là mạch (Buck-Boots converter) như hình vẽ có điện thế ra là:
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 Câu 13: Cách làm tăng dòng IA để làm SCR từ trạng thái ngưng sang trạng thái dẫn. Phát biểu nào sau đây là đúng 
    A. Tăng nhiệt độ các mối nối bên trong SCR, hay tăng tốc độ tăng thế dv/dt tạo dòng nạp cho điện dung mối nối pn. 

    B. Tăng điện thế Anot → làm tăng dòng rỉ ICBO → làm xảy ra hiện tượng hủy thác [image: image13.png](@ +a,)>1



 

    C. Tăng dòng IG để các transistor (mạch tương đương) nhanh chóng đi vào trạng thái dẫn bảo hòa 

    D. Cả ba câu trên đều đúng

Câu 14: Bộ nghịch lưu áp một pha mạch nửa cầu có áp nguồn U = 160V, tải R=15. Trị hiệu dụng của sóng hài bậc nhất áp tải có giá trị là:

A. 62V
B. 72V
C. 92V
D. 82V

Câu 15: Bộ biến đổi điện áp xoay chiều ba pha tải thuần trở như hình vẽ, điều khiển theo cách[image: image14.png]


 . Khi SCR5 và SCR4 dẫn, điện thế tức thời trên tải A là: 
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 Câu 16: Bộ biến đổi điện áp xoay chiều một pha tải R, phạm vi điều khiển của góc kích α để điện thế ra thay đổi khi:
    A. [image: image20.png]
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 Câu 17: Chọn phát biểu đúng về phương pháp điều khiển theo dòng của bộ nghịch lưu áp:

A. Điều khiển độ lớn điện áp nguồn để đạt dòng tải mong muốn


B. Sóng điều khiển so sánh với sóng điều chế qui định giản đồ kích áp tải.


C. Mạch nguồn dùng cuộn kháng lọc dòng và điều khiển dòng qua nó


D. Điều khiển giản đồ kích tạo áp tải để đạt dòng tải mong muốn

Câu 18: Bộ nghịch lưu áp một pha mạch cầu có áp nguồn U = 200V, tải RL với R=10, L=100mH. Áp tải có trị hiệu dụng là:

A. 200V
B.  282V
C. 141V
D. 100V

Câu 19: Diode dẫn dòng điện từ anode sang cathode khi :

A. Điện trở tương đương của diode lớn.


B. Phân cực ngược. 


C. Cực dương của nguồn nối với cathode, cực âm của nguồn nối với anode.


D. Phân cực thuận.

Câu 20: Cho mạch chỉnh lưu cầu 1 pha không điều khiển có trị hiệu dụng áp pha nguồn là 230V, tải có L rất lớn, R = 10. Dòng điện chỉnh lưu trung bình có giá trị là:

A. 20,6A
B. 30,6A
C. 25,5A 
D. 35,6A

Câu 21: Nguyên tắc hoạt động của triac thì: 

A. Giống như 2 diode ghép song song.


B. Giống như 2 SCR ghép song song.


C. Giống như 1 SCR.


D. Giống như 2 SCR ghép song song nhưng ngược chiều nhau. 

Câu 22: Mạch chuyển đổi tăng áp hay còn gọi là mạch (Boots converter) như hình vẽ có điện thế ra là: 
                                       [image: image24.png]
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 Câu 23: Transistor công suất (BJT) được xem như là một công tắc bán dẫn có khả năng chịu được dòng điện lớn nên điện tích trong vùng phát phải thật lớn vì thế:


A. Transistor có điện trở cực phát rất nhỏ.


B. Transistor có cấu trúc xen kẻ (interdigitated structure) của nhiều cực nền và cực phát.


C. Transistor được thiết kế độ rộng vùng phát hẹp để giảm điện trở nền ký sinh.


D. Cả 3 câu trên đều đúng
Câu 24: Cho mạch chỉnh lưu mạch cầu 1 pha điều khiển hoàn toàn có trị hiệu dụng áp nguồn là 300V, tải có L rất lớn, R = 20, E =40V . Giá trị lớn nhất của hệ số công suất nguồn là:

A. 0.6
B. 0.9
C. 0.7
D. 0.8

Câu 25: Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 1 pha có trị hiệu dụng áp nguồn V = 180V cấp nguồn cho tải trở R = 30, góc kích bằng 900. Hệ số công suất nguồn có giá trị là:

A. 0,507
B. 0,707 
C. 0,807
D. 0,607

Câu 26: Trong sơ đồ hình sau, để chọn diode cho mạch ta dựa vào:
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    A. Dựa vào điện áp nguồn                          B. 
[image: image30.wmf]maxmax

,

RD

UI

                                  

    C. Dựa vào tải                                             D. Tất cả đều đúng                                         

Câu 27: Khi dòng điều khiển IG = 0: 

    A. Điện trở tương đương của SCR rất nhỏ.

    B. SCR sẽ bị đánh thủng khi VAK > V thuận max

    C. SCR sẽ dẫn cưỡng ép khi VAK > V thuận max
    D. SCR không dẫn.

Câu 28: Cho mạch chỉnh lưu mạch tia 3 pha điều khiển hoàn toàn có trị hiệu dụng áp pha nguồn là 220V, tải có L rất lớn, R = 10, E = 40V, góc kích  = 20o. Giá trị trung bình của điện áp chỉnh lưu là:

A. 218.4V 
B. 248.1V
C. 241.8V
D. 214.8V

Câu 29: Trong mạch động lực bộ chỉnh lưu cầu 3 pha điều khiển bán phần đối xứng, có:

A. 6 thyristor 
B. 2 thyristor và 4 diode


C. 3 thyristor và 3 diode
D. 4 thyristor và 2 diode

Câu 30: Transisto công suất trường (MOS) có ưu điểm gì trong kĩ thuật điều chế bề rộng xung?


A. Chuyển mạch linh hoạt.
B. Chuyển mạch nhanh.


C. Chuyển mạch chậm.
D. Chuyển mạch không dội.

Câu 31: Cho mạch chỉnh lưu hình tia 1 pha có điều khiển , có trị hiệu dụng áp pha nguồn là 220V, tải thuần trở R = 220, góc kích  = 90o. Công suất chỉnh lưu trung bình trên tải là:

A. 89,1W 
B. 44,6W
C. 178,2W 
D. Tất cả đều sai
Câu 32: Mạch biến tần trực tiếp 1 pha với m = 6, có mấy chế độ làm việc?


A. Hai chế độ.
B. Bốn chế độ.
C. Ba chế độ.
D. Một chế độ.

Câu 33: Năng lượng tổn hao của Mosfet công suất sẽ là 
    A. 
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 Câu 34: Bộ nghịch lưu áp một pha mạch nửa cầu có áp nguồn U = 200V, tải R=10. Trị hiệu dụng dòng tải có giá trị là:

A. 28A
B. 10A 
C. 20A
D. 14A

Câu 35: Cho sơ đồ mạch như hình vẽ, đây là bộ chuyển đổi
                                [image: image35.png]




A. Buck-Boots converter
B. Boots converter


C. Buck converter
D. Tất cả đều sai
Câu 36: Trong sơ đồ hình sau, điện áp ngược cực đại trên mỗi diode là
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Câu 37: Cho mạch chỉnh lưu mạch tia 1 pha toàn kỳ điều khiển hoàn toàn có trị hiệu dụng áp nguồn là 100V, tải có L rất lớn, R = 5, E = 15V, góc kích  = 60o. Dòng điện chỉnh lưu trung bình có giá trị là:

A. 7A
B. 6A
C. 8A 
D. 9A

Câu 38: Cho mạch chỉnh lưu mạch cầu 3 pha điều khiển hoàn toàn có trị hiệu dụng áp pha nguồn là 250V, tải có L rất lớn, R = 40, E =20V . Giá trị lớn nhất của hệ số công suất nguồn là:

A. 1.00
B. 0.94
C. 0.96
D. 0.98

Câu 39: Cho mạch chỉnh lưu mạch tia 3 pha điều khiển hoàn toàn có trị hiệu dụng áp pha nguồn là 220V, tải có L rất lớn, R = 10, E = 50V, góc kích  = 60o. Giá trị trung bình của điện áp chỉnh lưu là:

A. 128.7V 
B. 812.7V
C. 218.7V
D. 182.7V

Câu 40: Mạch chỉnh lưu cầu ba pha điều khiển hoàn toàn có : 

A. 2 diode và 2 SCR. 
B. 6 SCR. 
C. 4 SCR. 
D. 2 SCR. 

Câu 41: Cho bộ nghịch lưu áp như hình vẽ:
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Trị hiệu dụng áp tải có giá trị là:
    A. [image: image42.png]uUil2



                         B. [image: image43.png]U2



                      C. [image: image44.png]


                             D. U.
[image: image45.wmf]2

 

 Câu 42: Để tạo ra nguồn dòng điện một chiều Id, thường dùng khâu trung gian là linh kiện nào? 

A. Là cuộn cảm đặt nối tiếp hoặc tụ điện đặt song song với đầu ra.


B. Là một tụ điện đặt song song với đầu ra.


C. Là cuộn cảm đặt nối tiếp và tụ điện đặt song song với đầu ra.


D. Là cuộn cảm đặt nối tiếp với đầu ra.

Câu 43: Linh kiện được sử dụng để làm giảm độ gợn sóng của áp một chiều là:

A. Tụ điện.
B. Diode zener. 
C. Bộ ổn áp.
D. Cuộn cảm.

Câu 44: Thiết bị biến tần gián tiếp thường bao gồm mấy khâu?


A. Ba khâu
B. Bốn khâu
C. Hai khâu
D. Một khâu 

Câu 45: Bộ nghịch lưu áp một pha mạch cầu có áp nguồn U = 200V, tải R=20. Trị hiệu dụng của sóng hài bậc nhất của dòng tải có giá trị là:

A. 9A
B. 7A
C. 6A
D. 8A

Câu 46: Cho mạch chỉnh lưu cầu 3 pha không điều khiển có trị hiệu dụng áp pha nguồn là 220V, tải có L rất lớn, R = 10, E =50V. Điện áp chỉnh lưu trung bình có giá trị là:

A. 512V
B. 502V 
C. 522V
D. 532V

Câu 47: Linh kiện điều khiển trong bộ biến đổi điện áp một chiều là:

A. Linh kiện điều khiển ngắt được


B. Linh kiện điều khiển đóng được


C. Linh kiện điều khiển đóng ngắt được


D. Linh kiện không điều khiển đóng ngắt được

Câu 48: Tín hiệu điều khiển SCR :

A. Là 1 xung bất kỳ.
B. Là 1 xung dương có độ rộng định trước.


C. Là 1 xung âm.
D. Là 1 xung dương.

Câu 49: Chọn phát biểu đúng:
A. Tổn hao do đóng ngắt của bộ nghịch lưu áp đa bậc nhỏ hơn so với bộ nghịch lưu áp hai bậc.

B. Bộ nghịch lưu áp đa bậc thường được dùng trong ứng dụng có công suất nhỏ hơn so với bộ nghịch lưu áp hai bậc.

C. Điện áp đặt trên linh kiện của bộ nghịch lưu áp đa bậc lớn hơn so với   bộ nghịch lưu áp hai bậc.

D. Điện áp ra của bộ nghịch lưu áp đa bậc có độ dốc lớn hơn so với bộ nghịch lưu áp hai bậc.

Câu 50: Cho mạch chỉnh lưu cầu 3 pha không điều khiển có trị hiệu dụng áp pha nguồn là 220V, tải có L rất lớn, R = 10, E =50V. Dòng điện trung bình qua mỗi diode có giá trị là:

A. 15,4A
B. 10,4A 
C. 25,4A
D. 20,4A


 _______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

         TRƯỞNG KHOA

 TRƯỞNG BỘ MÔN                    GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
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